
PHIẾU BÀI TẬP: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 000

Họ và tên: ............................................................ Lớp: .............

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tổng của 47 150 và 28 426 là:

A. 75 576 B. 65 576 C. 75 676 D. 76 576

Câu 2: Giá trị của biểu thức 25 000 + 15 000 + 50 000 là:

A. 80 000 B. 90 000 C. 100 000 D. 70 000

Câu 3: Số trừ là 12 540, hiệu là 7 320. Vậy số bị trừ là:

A. 5 220 B. 19 860 C. 20 860 D. 19 760

Câu 4: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 32 400 + 5 600 B. 18 900 + 19 500 C. 12 700 + 26 800 D. 25 300 + 14 200

Câu 5: Kho A có 24 600kg thóc, kho B có nhiều hơn kho A là 3 150kg. Cả hai kho có:

A. 27 750kg B. 52 350kg C. 51 350kg D. 21 450kg

Câu 6: Kết quả của phép tính 56 000 + 24 000 + 15 000 là:

A. 80 000 B. 95 000 C. 90 000 D. 105 000

Câu 7: Một hình vuông có cạnh là 15 200cm. Chu vi của hình vuông đó là:

A. 30 400cm B. 45 600cm C. 60 800cm D. 70 200cm

Câu 8: Tìm x biết x - 32 500 = 47 500. Giá trị của x là:

A. 15 000 B. 80 000 C. 70 000 D. 79 000

Câu 9: Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau cộng với 100 là:

A. 98 865 B. 98 765 C. 98 965 D. 99 999

Câu 10: 24kg 200g + 5kg 800g = ....... kg. Số thích hợp điền vào là:

A. 29 B. 30 C. 30 000 D. 29 000



II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính (8 câu):

24 715 + 36 284 68 192 + 5 407 52 936 + 1 864 84 125 + 98

15 630 + 24 370 47 085 + 9 915 33 555 + 22 445 9 009 + 81 991

Bài 2: Tính nhẩm (6 câu):

9 000 + 6 000 = ........... 25 000 + 15 000 = ........... 38 000 + 42 000 = ...........

14 000 + 16 000 = ........... 55 000 + 5 000 = ........... 72 000 + 8 000 = ...........

Bài 3: Một bể bơi ngày đầu đón 4 250 lượt khách. Ngày thứ hai đón thêm 12 850 lượt khách
nữa. Hỏi cả hai ngày bể bơi đón bao nhiêu lượt khách?

Bài 4: Đội Một trồng được 12 600 cây. Đội Một trồng ít hơn đội Hai là 2 450 cây. Hỏi cả hai

đội trồng được bao nhiêu cây?

Bài 5: Một xe tải chuyến đầu chở 15 400 viên gạch, chuyến sau chở nhiều hơn chuyến đầu 2
200 viên. Tính tổng số gạch cả hai chuyến?

Bài 6: Tìm x: x - (25 300 + 14 700) = 30 000


